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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày       tháng     năm 20 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 7) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI 

 Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND, ngày 16/06/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

 Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-

BTC ngày 28/9/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công 

khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-SYT ngày 15/01/2025 của Sở Y tế về việc giao 

dự toán ngân sách địa phương thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2024 theo Nghị 

định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai;  

Xét đề nghị của Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, 

lẩn 7 (Phụ lục đính kèm theo Quyết định này). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 
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SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

Chương: 423

Đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bệnh viện Da Liễu Trung tâm Kiểm nghiệm Trung tâm Y tế TP. Biên Hòa

Mã số: 1075022 1062436 1073802 1021522 1065904

Mã KBNN nơi giao dịch: 1761 1761 1761 1761 1761

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 9.025,0 78,5 78,5 62,5 62,5 36,0 36,0 147,0 147,0 1.150,0 1.150,0

340 Chi quản lý nhà nước 141,0 78,5 78,5 62,5 62,5

340 - 341
Kinh phí không thường xuyên (mã 

nguồn 18) 141,0 78,5 78,5 62,5 62,5

340 - 341

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ
141,0 78,5 78,5 62,5 62,5

130 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 8.884,0 36,0 36,0 147,0 147,0 1.150,0 1.150,0

Kinh phí không thường xuyên (mã 

nguồn 18) 8.884,0 36,0 36,0 147,0 147,0 1.150,0 1.150,0

 130 - 131  Y tế dự phòng 1.970,5 36,0 36,0 0,0 0,0 201,0 201,0

 130 - 131 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ 1.970,5 36,0 36,0 201,0 201,0

 130 -132  Khám bệnh, chữa bệnh 6.766,5 949,0 949,0

 - Bệnh viện 428,0

 130 - 132 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ 428,0

 - Trạm Y tế  6.338,5 949,0 949,0

 130 - 132 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ
6.338,5 949,0 949,0

 130 - 139  Y tế khác 
147,0 147,0 147,0

 130 - 139 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ 147,0 147,0 147,0

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

           PHỤ LỤC

  (Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SYT ngày        /           /2025 của Giám đốc Sở Y tế)

Chi cục Dân số 

LOẠI 

KHOẢN
Nội dung

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng



Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Long Thành Trung tâm Y tế TP. Long Khánh Trung tâm Y tế huyện Định Quán Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất

Mã số: 1073738 1077451 1065903 1021518 1046430

Mã KBNN nơi giao dịch: 1767 1766 1768 1764 1771

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 524,0 524,0 476,0 476,0 919,0 919,0 833,0 833,0 611,0 611,0

340 Chi quản lý nhà nước

340 - 341
Kinh phí không thường xuyên (mã 

nguồn 18)

340 - 341

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ

130 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 524,0 524,0 476,0 476,0 919,0 919,0 833,0 833,0 611,0 611,0

Kinh phí không thường xuyên (mã 

nguồn 18) 524,0 524,0 476,0 476,0 919,0 919,0 833,0 833,0 611,0 611,0

 130 - 131  Y tế dự phòng 0,0 0,0 0,0 0,0 289,0 289,0 202,0 202,0 178,0 178,0

 130 - 131 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ 0,0 0,0 289,0 289,0 202,0 202,0 178,0 178,0

 130 -132  Khám bệnh, chữa bệnh 524,0 524,0 476,0 476,0 630,0 630,0 631,0 631,0 433,0 433,0

 - Bệnh viện 

 130 - 132 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ

 - Trạm Y tế  524,0 524,0 476,0 476,0 630,0 630,0 631,0 631,0 433,0 433,0

 130 - 132 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ
524,0 524,0 476,0 476,0 630,0 630,0 631,0 631,0 433,0 433,0

 130 - 139  Y tế khác 

 130 - 139 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

LOẠI 

KHOẢN
Nội dung



Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ

Mã số: 1073805 1025637 1027521 1046172 1021514

Mã KBNN nơi giao dịch: 1763 1765 1762 1769 1772

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 831,0 831,0 1.079,0 1.079,0 1.038,0 1.038,0 518,0 518,0 722,0 722,0

340 Chi quản lý nhà nước

340 - 341
Kinh phí không thường xuyên (mã 

nguồn 18)

340 - 341

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ

130 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 831,0 831,0 1.079,0 1.079,0 1.038,0 1.038,0 518,0 518,0 722,0 722,0

Kinh phí không thường xuyên (mã 

nguồn 18) 831,0 831,0 1.079,0 1.079,0 1.038,0 1.038,0 518,0 518,0 722,0 722,0

 130 - 131  Y tế dự phòng 224,0 224,0 268,5 268,5 181,0 181,0 160,0 160,0 231,0 231,0

 130 - 131 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ 224,0 224,0 268,5 268,5 181,0 181,0 160,0 160,0 231,0 231,0

 130 -132  Khám bệnh, chữa bệnh 607,0 607,0 810,5 810,5 857,0 857,0 358,0 358,0 491,0 491,0

 - Bệnh viện 428,0 428,0

 130 - 132 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ 428,0 428,0

 - Trạm Y tế  607,0 607,0 810,5 810,5 429,0 429,0 358,0 358,0 491,0 491,0

 130 - 132 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ
607,0 607,0 810,5 810,5 429,0 429,0 358,0 358,0 491,0 491,0

 130 - 139  Y tế khác 

 130 - 139 

+ KP thực hiện chế độ tiền thưởng năm 

2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

LOẠI 

KHOẢN
Nội dung
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